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PHẦN I: MỞ ĐẦU
I.1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

         Trong hệ thống giáo dục, bậc Tiểu học là bậc học góp phần quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh. 

         Giáo dục Tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân…Trong các văn kiện của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết của đại hội Đảng toàn quốc, các Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đều nêu rõ: Giáo dục – Đào tạo cùng với khoa học và công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu. Thông qua việc đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chấn hưng nền giáo dục Việt Nam. Những biện pháp cụ thể là: Đổi mới cơ cấu tổ chức, nội dung, phương pháp dạy và học theo hướng “ chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá” Phát huy trí sáng tạo, khả năng vận dụng thực hành của người học. Đề cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội.  Chăm lo và đầu tư cho giáo dục là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội…Tuy vậy, chất lượng giáo dục nói chung hiện nay là chưa cao, chưa đáp ứng được mục tiêu mà Đảng ta đề ra. Nguyên nhân dẫn đến chất lượng chưa được như mong muốn có nhiều. Song vấn đề mấu chốt hiện nay vẫn là phương pháp dạy học. Nghị quyết Trung ương 2 khoá VIII khẳng định: Phải đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học, bảo đảm điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh. Bộ Giáo dục & Đào tạo đã triển khai đổi mới toàn diện và đồng bộ giáo dục đào tạo. Trong đó có đổi mới chương trình giáo dục các cấp, bậc học nói chung, chương trình Tiểu học nói riêng, nhằm đưa nền giáo dục của đất nước ta có thể tiếp cận với nền giáo dục của các nước trong khu vực và trên toàn thế giới. Tiểu học là bậc học nền tảng trong nền giáo dục, đặt nền móng vững chắc cho Giáo dục phổ thông và cho toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân. Giáo viên tiểu học là người xây dựng nền tảng vững chắc cho nền giáo dục tiên tiến. Sách giáo khoa là công cụ góp phần to lớn trong việc đặt nền tảng đó. Môn Toán và môn Tiếng Việt đóng vai trò chính, là hai môn công cụ. Không có sự hiểu biết Tiếng Việt và hiểu biết về Toán thì học sinh khó có thể học được ở các lớp kế tiếp. Môn Toán có vai trò quan trọng trong việc phát triển tư duy cho học sinh tiểu học. Các kiến thức, kĩ năng của môn Toán có nhiều ứng dụng trong đời sống, rất cần thiết cho người lao động. Môn Toán giúp cho học sinh nhận biết các mối quan hệ về số lượng và hình dạng không gian của thế giới hiện thực. Nhờ đó mà học sinh có phương pháp nhận thức một số mặt của thế giới xung quanh và biết cách hoạt động có hiệu quả trong đời sống. Môn Toán còn góp phần quan trọng trong việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận, nó góp phần phát triển trí thông minh, cách suy nghĩ độc lập, linh hoạt, sáng tạo, đóng góp vào việc hình thành nhân cách, phẩm chất cần thiết của người lao động như: cần cù, cẩn thận, có ý chí vượt khó, làm việc có kế hoạch và có tác phong khoa học.
I.2. LÝ DO CHỌN  ĐỀ TÀI

         
Bậc tiểu học là bậc học rất quan trọng trong việc đặt nền móng cho việc hình thành nhân cách học sinh trên cơ sở cung cấp những tri thức khoa học ban đầu về tự nhiên và xã hội, phát triển các năng lực nhận thức, trang bị những phương pháp và kỹ năng ban đầu về hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn; bồi dưỡng và phát huy các tình cảm, thói quen và đức tính tốt đẹp của con người Việt Nam.

Luật giáo dục quy định: “Phát triển sự nghiệp giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho sự nghiệp công nghiêp hóa, hiện đại hóa đất nước; đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

          Trong các môn học ở tiểu học, môn toán có vai trò đặc biệt quan trọng vì:


- Các kiến thức, kỹ năng của môn Toán ở tiểu học có nhiều ứng dụng trong đời sống, rất cần thiết cho người lao động, rất cần thiết cho học sinh học các môn học khác ở bậc tiểu học và học tiếp môn Toán ở các bậc học tiếp theo.

- Môn Toán giúp học sinh nhận biết những mối quan hệ về số lượng và hình dạng không gian của thế giới hiện thực. Nhờ đó mà học sinh có phương pháp nhận thức về các mặt của thế giới xung quanh và biết cách hoạt động có hiệu quả trong đời sống.


- Môn Toán góp phần quan trọng trong việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận, góp phần phát triển trí thông minh, cách suy nghĩ độc lập, linh hoạt, sáng tạo; nó đóng góp vào việc hình thành các phẩm chất cần thiết và quan trọng của người lao động như: làm việc có kế hoạch, có nề nếp và tác phong khoa học. 

    Chính vì giữ một vị trí hết sức quan trọng như vậy nên cùng với môn Tiếng Việt, môn Toán ở tiểu học nói chung, môn Toán lớp 3 nói riêng đã chiếm thời gian rất lớn so với các môn học khác ( 5 tiết / tuần – 175 tiết / năm học).

         Toán 3 là sự tích hợp các nội dung: số học với các nội dung đại lượng và đo đại lượng, các yếu tố hình học, giải các bài toán có lời văn thành một bài toán thống nhất về cơ sở khoa học bộ môn và cấu trúc nội dung. Bốn mạch kiến thức này có quan hệ hữu cơ với nhau tạo thành một môn học thống nhất lấy số học làm cốt lõi. Chính vì vậy mà thời lượng dành cho số học tương đối nhiều (chiếm khoảng 70% tổng thời lượng của Toán 3) và được chia làm 2 phần để dạy cho học sinh là số và phép tính. Khi dạy về 4 phép tính, phần mà giáo viên gặp nhiều lúng túng nhất là phép chia chẳng hạn như: 

- Dạy bảng chia một cách áp đặt, học sinh thuộc bảng chia một cách máy móc.


- Giáo viên còn lúng túng khi hướng dẫn học sinh thực hiện phép chia số có nhiều chữ số cho số có 1 chữ số ( không dừng lại khắc sâu ở mỗi lượt chia)


- Số ít giáo viên bị nhầm khi sử dụng thuật toán chia: khi chia số có 3 chữ số cho số có một chữ số, ở mỗi lượt chia phải thực hiện 3 bước nhẩm (Chia nhẩm, nhân nhẩm, trừ nhẩm). Trong thực tế nhiều giáo viên chưa nắm chắc 3 bước nhẩm này, cá biệt có giáo viên không xác định được mục đích của bước chia nhẩm để ước lượng kết quả, nên đã sử dụng từ “ bằng ” thay cho từ “được” dẫn đến sai về kiến thức. VD: Khi hướng dẫn thực hiện phép chia 

29 : 3 có giáo viên thực hiện như sau:
+ 29 Chia 3 bằng  9, viết 9.

+ 9 nhân 3 bằng 27; 29 trừ 27 bằng 2.

* Nguyên nhân:

        - Trình độ chuyên môn của giáo viên còn hạn chế. 

        - Giáo viên chưa tích cực tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.

        - Học sinh khi thực hành phép chia phải vận dụng tổng hợp cùng một lúc cả 4 phép tính, chia, nhân, trừ, cộng. Mà khả năng thực hành tổng hợp của học sinh còn hạn chế hay nhầm lẫn.

         Xuất pháp từ những lý do trên, là giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp 3 đã nhiều năm, tôi đã tích luỹ cho mình một số “Kinh nghiệm dạy phép chia cho học sinh lớp 3”.
I.3.  MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

          Tìm hiểu những vấn đề lý luận về dạy phép chia cho HS lớp 3 trong môn Toán
          Vận dụng để thiết kế dạy đề góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp 3

           Đề tài này khẳng định kết quả tự học, tự rèn luyện của bản thân trong dạy học phép chia cho HS lớp 3
I.4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
      Sáng kiến kinh nghiệm này có thể áp dụng với mọi đối tượng học sinh lớp 3.

I.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

         Trong đề tài này tôi sử dụng các phương pháp sau:
        - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Đọc các tài liệu, giáo trình có liên quan đến vấn đề nghiên cứu, tham khao ý kiến đồng nghiệp, quý thầy cô ở trường đề đổi mới nâng cao hiệu quả dạy phép chia cho HS lớp 3
         - Phương pháp quan sát: Thông qua dự giờ
        - Phương pháp điều tra thảo luận: Tìm hiểu thực trạng dạy học phép chia lớp 3
         - Phương pháp thực hành luyện tập.
         - Phương pháp thực nghiệm: Kiểm định tính khả thi của đề tài 
I.6. ĐIỂM MỚI CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

       - Do điều kiện thời gian và khả năng có hạn, với mong muốn nâng cao chất lượng dạy học môn Toán nói chung, việc dạy phép chia cho học sinh lớp 3 nói riêng, cho nên tôi chỉ tập trung đi sâu nghiên cứu về  “Kinh nghiệm dạy phép chia cho học sinh lớp 3” nơi tôi công tác.
        - Nghiên cứu các cơ sở lý luận

        - Đọc tài liệu

        - Thực tiễn trong việc dạy phép chia ở lớp 3
        - Dự giờ thăm lớp

       - Dạy thực nghiệm để so sánh đối chứng
PHẦN II: NỘI DUNG

II.1. CƠ SỞ KHOA HỌC, LÝ LUẬN
         Chương trình tiểu học mới là công trình sư phạm, là thành quả của một tập thể nhà khoa học, các nhà sư phạm và giảng viên các trường sư phạm, chuyên viên nghiên cứu và chỉ đạo giáo dục tiểu học, các bộ quản lý giáo dục và giáo viên tiểu học, đại biểu của cha mẹ học sinh trong cả nước. 

          Trong bối cảnh kinh tế, xã hội đang có những chuyển biến to lớn do cuộc cách mạng khoa học đem lại, các nước trên thế giới lại càng được quan tâm tới chiến lược con người và chiến lược người tài.
         Để đáp ứng được nền giáo dục văn minh của nhân loại, tiên tiến trên thế giới và của khu vực. Do đó chúng ta lại từng bước cải cách lại mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục ở tiểu học nói chung và môn Toán ở tiểu học nói riêng phù hợp với yêu cầu phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Chương trình tiểu học mới được soạn theo năm nguyên tắc sau:
        + Quán triệt mục tiêu giáo dục.

        + Đảm bảo tính khoa học và tính sư phạm.

        + Đáp ứng yêu cầu của từng đối tương học sinh.

        + Đảm bảo tính thống nhất.

        + Đảm bảo tính khả thi.

        Toán lớp 3 gồm 175 tiết/ năm trong đó phép chia chiếm 38 tiết (21,7% so với tổng thời lượng môn toán). Cụ thể:
* Học kì I của lớp 3 học sinh được học:

+ Chia trong bảng:

- Ôn tập củng cố các bảng chia 2, 3, 4, 5 (Số bị chia không quá 50) (1 tiết )
- Học mới về lập các bảng chia 6, 7, 8, 9 (8 tiết)

- Giới thiệu bảng chia (1 tiết).

+ Chia ngoài bảng:

- Chia số có 2, 3 chữ số cho số có1 chữ số (7 tiết) 

* Học kì 2 của lớp 3 học sinh được học:

+ Tiếp tục củng cố nhân chia trong bảng và nhân chia ngoài bảng.

+ Học mới về chia số có 4, 5 chữ số cho số có một chữ số. (9 tiết)

Ngoài ra, học sinh còn được học về khái niệm chia hết, chia còn dư và về giải các bài toán có lời văn bằng phép chia, như:

· Giảm đi một số lần (2 tiết)

· Tìm số chia (2 tiết)

· So sánh số lớn gấp mấy lần số bé (2 tiết)

· So sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn (2 tiết)

· Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (4 tiết)
 Học sinh lớp 3 sau khi học xong môn Toán cần đạt được những yêu cầu sau:
  - Biết đếm (Từ một số nào đó thêm một số đơn vị…) trong phạm vi 100 000.

  - Biết đọc, viết các số trong phạm vi 100 000.

  - Biết so sánh và sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại.

  - Biết thực hiện các phép tính: Cộng, trừ, nhân chia trong phạm vi 100 000.

  - Biết tính giá trị các biểu thức số có đến hai dấu phép tính (có ngoặc hoặc không ngoặc).

  - Biết tìm một thành phần chưa biết của phép tính.

  - Biết tìm một trong các thành phần bằng nhau của một số (trong phạm vi các phép chia đơn giản đã học).

  - Biết đo ước lượng các đại lượng thường gặp.

  - Biết thêm về hình chữ nhật và hình vuông. 

  - Bước đầu vận dụng các kiến thức, kĩ năng của môn Toán để giải quyết các vấn đề đơn giản thường gặp.
II. 2. THỰC TRẠNG  DẠY PHÉP CHIA CHO HỌC SINH LỚP 3
           Năm học 2012 – 2013, tôi được phân công chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3, đây là một lớp có khá nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, 100% các em là con nhà thuần nông, nhiều em bố mẹ phải đi làm xa, các em phải ở nhà với ông bà. Vì vậy ít có điều kiện quan tâm đến việc học tập, nên đa số các em còn mải chơi chưa có ý thức học tập, kết quả học tập còn nhiều hạn chế. Qua nhiều năm giảng dạy ở lớp 3 tôi nhận thấy dạy phép chia cho học sinh trong chương trình toán lớp 3 là một dạng toán tương đối khó. Thuộc các bảng chia là một yêu cầu quan trọng giúp cho học sinh  thực hiện các phép tính trong chương trình một cách thuận lợi. Thế nhưng do nhiều nguyên nhân nên việc dạy học phép chia trong nhà trường vẫn còn những hạn chế nhất định .
          Một vài giáo viên tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy chưa cao, thực hiện giờ dạy một cách máy móc, chưa thật sự phát huy sự sáng tạo, tích cực của học sinh. 

          Một số giáo viên chưa thực sự quan tâm giúp đỡ các em học sinh vượt qua khó khăn mà thường chỉ ra mệnh lệnh, yêu cầu một cách võ đoán.
- Ví dụ: Yêu cầu học sinh phải học thuộc bảng nhân 6 hoặc bảng chia 7, còn việc phải làm sao để học thuộc được các bảng ấy thì giáo viên không hướng dẫn kỹ.

         Từ đó, học sinh có khuynh hướng học thuộc lòng bảng  chia mà không biết cấu tạo của nó nên không biết kiểm tra tính chính xác của kết quả . Điều này làm giảm khả năng tự tin, làm giảm độ nhạy của học sinh khi học toán; làm cho các em giảm hứng thú trong học tập.
        Với các chữ số khá lớn, nhiều học sinh cảm thấy gặp khó khăn ngay từ khi bắt đầu học thuộc lòng nó một cách máy móc. Trong khi đó giáo viên chưa giúp các em nhận biết các dấu hiệu của từng bảng chia.

- Ví dụ: Đối với bảng chia 9

9 : 9 = 1, 18 : 9= 2, 27 : 9  = 3, 36 : 9 = 4, 45 : 9 = 5……

          Ta thấy số bị chia: số hàng chục tăng từ 0-1-2-3-4….9. Ngược lại số hàng đơn vị giảm từ 9-8-7-6…0. Kết luận đây là dãy số đếm thêm 9; số chia đều là 9; số thương tăng từ 1-2-3-4-..10
          Những dấu hiệu này giúp cho học các em thấy được tính biến ảo, linh động của các con số và do vậy các em thấy hưng phấn, yêu thích với cón số hơn. Mặt khác, đó cũng là các dấu hiệu giúp các em có thể kiểm tra tính đúng đắn khi phát biểu các kết quả. Là những điểm tựa quan trọng giúp các em tự tin hơn khi học các  chia.

 - Ví dụ:  73: 9 = 8 : Kết quả sai 
        Bởi vì dựa vào một cột mốc nào đó mà các em đó ghi nhớ ( 45 chẳng hạn) thì các em sẽ tính nhanh ra được : 45, 54 63, 72 …..Như  vậy trong bảng chia 9 không có số 73. Hoặc các em có thể dựa vào số cuối cùng  81: 9 =9 để tính ngược lại 72, và suy ra 72: 9= 8. Vậy 73 : 9 = 8 là sai
           Dưới đây là bảng thống kê chất lượng môn toán đầu năm học của lớp 3 như sau:
	TSHS
	GIỎI
	KHÁ
	T. B
	YẾU

	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	   30
	      2

	6,7%
	   7
	23,3%
	     18
	60%
	    3
	10%


II.3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY TỐT CÁC DẠNG PHÉP CHIA CHO HỌC SINH LỚP 3
Khi dạy về phép chia lớp 3, để giúp học sinh làm quen thực hiện tốt về phép chia tôi đã phân chia các tiết học thành 3 dạng cụ thể như sau:

II.3.1. Dạng 1: Dạy phép chia trong bảng (Trọng tâm là xây dựng các bảng chia từ 6 đến 10)

a. Dạng lập bảng chia:


Ở phần này, trước khi dạy lập các bảng chia giáo viên cần nắm được nguyên tắc chung của lập bảng là dựa vào bảng nhân – vì phép chia là phép toán ngược của phép nhân và lập phép nhân, phép chia cùng được thể hiện trên một sơ đồ. Với một sơ đồ hình thành phép nhân, có thể lý giải việc hình thành 1 phép nhân khác và hình thành 2 phép chia trên sơ đồ đó.
     Ví dụ:                         

                                        - Mỗi hàng có 4 chấm tròn, có 2 hàng thì có tất cả số  chấm tròn: 
                                                      4 x 2 = 8 (chấm tròn)

                                        - Mỗi cột có 2 chấm tròn, có 4 cột thì số chấm tròn:

                                                      2 x 4 = 8 (chấm tròn)


Cũng từ sơ đồ trên ta có thể lập được 2 phép chia như sau:

- Có 8 chấm tròn chia làm 2 hàng, mỗi hàng có số chấm tròn:

                                       8 : 2 = 4 (chấm tròn)

- Hay có 8 chấm tròn, chia thành các hàng, mỗi hàng có 4 chấm tròn vậy chia được số hàng: 

                                      8 : 4 = 2 (hàng)

Như vậy từ một phép nhân có thừa số là 4 ta có thể lập được 1 phép chia có số chia là 4 và 1 phép chia có thương là 4.

                                         4 x2 = 8                   8 : 4 = 2
                                                                         8 : 2 = 4


Vậy trong các tiết lập bảng chia, giáo viên có thể hướng dẫn học sinh dùng các tấm bìa, mỗi tấm bìa có một số chấm tròn như nhau để lập lại từng công thức của bảng nhân, rồi cũng sử dụng các tấm bìa đó để chuyển từ một công thức nhân sang một công thức chia (tương ứng).

          Ví dụ: Khi dạy về bảng chia 6 ta có thể hướng dẫn học sinh dùng các tấm bìa, mỗi tấm bìa có 6 chấm tròn để lập lại từng công thức của bảng nhân rồi cũng sử dụng các tấm bìa đó để chuyển từ một công thức nhân 6 thành một công thức chia 6 (tương ứng).
Chẳng hạn để lập được các công thức: “12 : 6 = 2” giáo viên có thể làm như sau:

+ Yêu cầu học sinh lấy 2 tấm bìa, mỗi tấm bìa có 6 chấm tròn đặt trên bề mặt bàn.

- GV hỏi học sinh: “6 lấy 2 lần bằng mấy”? (6 lấy 2 lần bằng 12).

- Yêu cầu học sinh lập phép nhân tương ứng: 6 x 2 =12

- Giáo viên ghi bảng.

+ Yêu cầu học sinh chỉ tay vào 2 tấm bìa đặt trên mặt bàn. (mỗi tấm bìa có 6 chấm tròn) và xác định: 12 chấm tròn chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 6 chấm tròn thì được bao nhiêu nhóm? (2 nhóm).

- Yêu cầu lập phép chia tương ứng: 12 : 6 = 2
- Giáo viên ghi bảng.

+ Học sinh chỉ phép nhân và phép chia vừa lập được.
 Như vậy từ 2 tấm bìa, mỗi tấm bìa có 6 chấm tròn ta lập được phép nhân 

6 x 2 = 12 và từ phép nhân 6 x 2 = 12 ta lập được phép chia 12 : 6 = 2.


Với cách làm tương tự như vậy để lập được 1 bảng chia hoàn chỉnh ít nhất giáo viên cần hướng dẫn học sinh tự lập được 3 phép chia dựa vào đồ dùng trực quan như trên, các phép chia còn lại dựa vào bảng nhân để lập 

Sau khi giáo viên hướng dẫn học sinh lập được bảng chia rồi thì thao tác tiếp theo không kém phần quan trọng là giáo viên cần hướng dẫn học thuộc bảng chia theo cách nhanh nhất, theo các hình thức mà mình cảm thấy là phù hợp.

        Có thể sử dụng một số biện pháp sau để giúp học sinh nắm chắc bảng chia:
- Để nguyên bảng chia vừa lập ở trên bảng, giáo viên cho học sinh nhìn bảng đọc xuôi, đọc ngược.

- Che một số số trong bảng chia yêu cầu học sinh khôi phục lại bảng chia
- Xóa dần thương, yêu cầu học sinh đọc.

- Xóa hết thương, yêu cầu học sinh lập bảng chia cá nhân không theo thứ tự.

- Không nhìn bảng đọc nối tiếp bảng chia đã học.


Để thay đổi hình thức học tập và kiểm tra việc học thuộc bảng chia, giáo viên có thể tổ chức cho học sinh chơi trò chơi. 
          Ví dụ: Chia lớp thành 2 đội, mỗi đội cử ra một số người chơi bằng nhau, 1 người trong đội này nêu một phép chia bất kỳ và chỉ định cho một bạn trong đội kia trả lời và ngược lại.

Hoặc giáo viên yêu  cầu một học sinh bất kỳ đứng lên nêu một phép chia - chỉ định một bạn đứng lên trả lời, trả lời xong người đó lại có quyền đưa ra một phép tính và yêu cầu một người tiếp theo đứng lên trả lời.

Với cách làm như trên tôi đã hướng dẫn học sinh chủ động, lập bảng chia và học thuộc bảng chia theo ý hiểu của mình, không còn tình trạng học sinh thuộc bảng chia một cách máy móc, sáo rỗng.
b. Dạy giới thiệu bảng chia.


Sau khi dạy xong các bảng chia, để củng cố và hệ thống lại các phép chia trong bảng, SGK Toán 3 chương trình tiểu học 2000 đã đưa thêm 1 tiết giới thiệu bảng chia mới ( so với Toán 3 chương trình 165 tuần).


- Ở tiết học này, giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh tra bảng chia một cách thành thạo để tìm thương cũng như các thành phần khác của phép chia.


- Trong SGK chỉ hướng dẫn học sinh đi sâu vào tra bảng để tìm thương của phép chia dựa vào bảng chia. Trong thực tế, sau khi hướng dẫn học sinh nắm được cách tìm thương và dựa vào bảng chia, giáo viên cần mở rộng giúp học sinh biết cách:
+ Tìm số chia: Ví dụ: Biết thương là 7 số bị chia là 21 ta tìm được số chia là 3.
+ Tìm số bị chia. Ví dụ: Biết số chia là 8 thương là 9 ta tìm được số bị chia là 72 (tương tự như cách tìm tích).
* Sau khi học sinh đã nắm chắc cách sử dụng bảng chia, giáo viên có thể yêu cầu cao hơn để khai thác sâu về công dụng của bảng chia; chẳng hạn:

- Từ một số bị chia cho trước, lập các phép chia tương ứng.

           Ví dụ: Từ số bị chia là 30, học sinh sẽ lập được 2 phép chia tương ứng.




30 : 6 = 5





30 : 5 = 6

- Hay từ một số chia hãy lập các phép chia tương ứng.

Ví dụ: Từ số chia là 5 – dóng sang phải học sinh sẽ xác định ngay được vị trí của các số bị chia trong bảng chia 5 và lập được phép chia tương ứng đó là:




5 : 5 = 1




         10 : 5 = 2




         15 : 5 = 3

* Một số lưu ý khi dạy bảng chia:
- Khi sử dụng đồ dùng trực quan cần sử dụng có hiệu quả (đúng lúc, đúng chỗ), không lạm dụng đồ dùng trực quan.

- Học sinh phải tự lập bảng chia theo định hướng của giáo viên.

- Hướng dẫn học sinh ghi nhớ và học thuộc bảng chia một cách nhanh nhất.

II.3.2. Dạng 2: Dạy về phép chia hết, phép chia có dư.

Thực ra, khi học sinh được học về các phép chia trong bảng (từ HK II của lớp 2) thì chính là học sinh đã được học về phép chia hết nhưng chúng ta chưa cung cấp cho học sinh khái niệm đó mà lên tới HKI của lớp 3 ta mới cung cấp cho học sinh khái niệm này.


Trước khi cung cấp cho học sinh về phép chia hết, phép chia có dư thì giáo viên cần nắm được cơ sở toán học của chúng: phép chia là phép toán ngược lại của phép nhân.
* Phép chia hết:
 Cho 2 số tự nhiên a, b (b > 0). Nếu có số tự nhiên q sao cho a = b x q thì ta nói  “ a chia hết cho b”. Số q gọi là thương của a và b. 
	Ký hiệu là: q = a : b hay q =
	a

	
	b


Quy tắc tìm thương của 2 số gọi là phép chia.
* Phép chia có dư:

Với mọi cặp số tự nhiên a,b trong đó b khác 0 bao giờ cũng tồn tại duy nhất cặp số tự nhiên q và r sao cho a = b x q + r (0< r < b) (1)

Số q và r thỏa mãn đẳng thức (1) được gọi tương ứng là thương và dư trong phép chia của a và b. Việc tìm q và r gọi là thực hiện phép chia có dư của a cho b.

* Chú ý: Khi r = 0 thì phép chia có dư trở thành phép chia hết. Như vậy phép chia hết là một trường hợp đặc biệt của phép chia có dư.


Để hướng dẫn cho học sinh về phép chia hết và phép chia có dư, Toán 3 đã đưa ra một bài viết cụ thể - Tiết 69: “Phép chia hết và phép chia có dư”.

Mục tiêu của bài học cần giúp học sinh:

              + Nhận biết phép chia hết và phép chia có dư.

              + Nhận biết số dư phải bé hơn số chia.


Để học sinh đạt được mục tiêu của bài học tôi đã tổ chức tiết dạy như sau:

+ Hướng dẫn học sinh nhận biết phép chia hết: 

- Yêu cầu học sinh lấy 8 chấm tròn, đặt trên mặt bàn, dùng thước chia 8 chấm tròn thành 2 nhóm đều nhau xem mỗi nhóm được mấy chấm tròn và thừa ra mấy chấm tròn.

- Học sinh thao tác trên đồ dùng trực quan và kết luận, dùng thước chia 8 chấm tròn thành 2 nhóm đều nhau, mỗi nhóm đước 4 chấm tròn, không thừa chấm tròn nào.
	- Giáo viên yêu cầu học sinh lập phép chia tương ứng 
và thực hiện phép chia đó
	8
	2

	
	8
	4

	
	0
	


 KL: 8 chấm tròn chia thành 2 nhóm đều nhau, mỗi nhóm nhóm có 4 tròn và không thừa chấm tròn nào. Ta lập được phép chia tương ứng: “8 chia 2 bằng 4 không thừa”. Ta nói: 8 : 2 = 4 là phép chia hết.

- Học sinh tự lấy nhiều ví dụ để khắc sâu kiến thức về phép chia hết.

+ Hướng dẫn học sinh nhận biết phép chia có dư.

Giáo viên hướng dẫn học sinh tương tự như trên, tổ chức cho học sinh thao tác trên 9 chấm tròn.

KL: có 9 chấm tròn chia thành 2 nhóm đều nhau, mỗi nhóm được nhiều nhất 4 chấm tròn và thừa ra một chấm tròn. Ta lập được phép chia tương ứng; “9 chia 2 được 4 thừa 1”. Ta nói: 9 chia 2 là phép chia có dư; 1 là số dư.

- Giáo viên đưa ra 1 phép chia có số dư lớn hơn số chia rồi yêu cầu học sinh nhận xét phép chia đó đúng hay sai? Vì sao?
	- Học sinh kết luận: phép chia đó sai vì số dư lớn hơn số chia, ta vẫn có thể thực hiện được phép chia ở lượt chia đó, kết quả phép chia không chính xác.
	16
	3

	
	12
	4

	
	  4
	


- Yêu cầu sửa lại thành phép chia đúng:
KL: Số dư phải nhỏ hơn số chia.

	+ Phân biệt phép chia hết và phép chia có dư 

- Giáo viên yêu cầu học sinh nhìn vào hai phép chia trên bảng so sánh xem chúng có điểm gì giống và khác nhau:
	16
	3
	
	15
	3

	
	15
	5
	     
	15
	5

	
	  1
	
	
	  0
	


+ Giống: Cùng là phép chia số có 2 chữ số cho số có một chữ số
+ Khác: - Ở phép chia hết số dư = 0
              - Ở phép chia có dư, số dư khác 0 và nhỏ hơn số chia.

* Lưu ý: + Ở tiết dạy này, giáo viên cần giúp học sinh nắm được “ số dư bao giờ cũng khác 0 và nhỏ hơn số chia” 

+ Giáo viên có thể đưa thêm quy tắc thử: Số bị chia = thương x số chia  + số dư.
II.3.3. Dạng 3: Dạy phép chia ngoài bảng.
Chia số có nhiều chữ số cho số có một chữ số là kiến thức trọng tâm, quan trọng; là bước đầu tạo cơ sở tiền đề cho việc thực hiện các phép chia số có nhiều chữ số ở lớp trên. Chính vì vậy nên chia số có nhiều chữ số cho số có một chữ số chiếm nhiều thời lượng nhất, xuyên suốt cả chương trình Toán lớp  3. Song trong thực tế nhiều giáo viên còn lúng túng trong vấn đề này. Muốn hướng dẫn học sinh thực hiện phép chia đạt kết quả tốt thì trước hết giáo viên cần nắm được:
* Cơ sở lý luận của phép chia số có nhiều chữ số cho số có một chữ số là chia một tổng cho một số. Chẳng hạn: Khi thực hiện phép chia số có 2 chữ số cho số có một chữ số:

  36 : 3 = (30 + 6) : 3
 
            = 30 : 3 + 6 : 3

  
            = 10 + 2

       
            = 12

Hoặc 42 : 3 = (30 +12) : 3

             
         = 30 : 3 + 12 : 3

                
         = 10 + 4

                  
         = 14

* Kỹ thuật tính:
- Chia ngoài bảng được quy về chia trong bảng, học sinh được thực hiện trên các số:

+ Tôi xin đưa ra một số trường hợp cụ thể:
Trường hợp 1: Chia hết ở mỗi lượt chia

269 : 3 = ?
- Ở mỗi lượt chia đều thực 3 bước nhẩm (chia nhẩm, nhân nhẩm, trừ nhẩm)

	369
	3

	3
	123

	06
	

	  6
	

	   09
	

	     9
	

	     0
	


Lượt chia thứ nhất:
Chia nhẩm: 3 chia 3 được 1, viết 1.

Nhân nhẩm: 1 nhân 3 bằng 3.

Trừ nhẩm: 3 trừ 3 bằng 0.
Lượt chia thứ hai:

Chia nhẩm: hạ 6, 6 chia 3 được 2, viết 2 (bên phải)

Nhân nhẩm: 2 nhân 3 bằng 6.
Trừ nhẩm: 6 trừ 6 bằng 0.
Lượt chia thứ ba:


Chia nhẩm: 9 chia 3 được 3, viết 3

Nhân nhẩm: 3 nhân 3 bằng 9.


Trừ nhẩm: 9 trừ 9 bằng 0.
Trường hợp 2: Chữ số hàng cao nhất của số bị chia không đủ chia cho số chia

129 : 3 = ?


Ta thực hiện 2 lượt chia:


Lượt chia thứ nhất.
	Chia nhẩm: 1 không chia được cho 3, ta lấy 12; 12 chia 3 được 4, viết 4.

Nhân nhẩm: 4 nhân 3 bằng 12.

Trừ nhẩm: 12 trừ 12 bằng 0.
	129
	3

	
	12
	43

	
	  09
	

	
	    9
	

	
	    0
	


Lượt chia thứ 2
Chia nhẩm: Hạ 9, 9 chia 3 được 3, viết 3 (bên phải chữ số 4)

Nhân nhẩm: 3 nhân 3 bằng 9.

Trừ nhẩm: 9 trừ 9 bằng 0.
Trường hợp 3: Chia còn dư ở một số lượt chia

948 : 4 = ?

	         Thực hiện 3 lượt chia

         Lượt chia thứ nhất:
         Chia nhẩm: 9 chia 4 được 2, viết 2.

         Nhân nhẩm: 2 nhân 4 bằng 8.

         Trừ nhẩm: 9 trừ 8 bằng 1.
         Lượt chia thứ hai:

         Chia nhẩm: Hạ 4, được 14; 14 chia 4 được 3, viết 3.
	948
	4

	
	8
	237

	
	14
	

	
	 12
	

	
	   28
	

	
	   28
	

	
	     0
	


Nhân nhẩm: 3 nhân 4 bằng 12.
Trừ nhẩm: 14 trừ 12 bằng 2.
Lượt chia thứ 3:

Chia nhẩm: Hạ 8, được 28; 28 chia 4 được 7, viết 7.

Nhân nhẩm: 7 nhân 4 bằng 28.

Trừ nhẩm: 28 trừ 28 bằng 0.
Trường hợp 4: Thương có chữ số 0.
632 : 7 = ?
Thực hiện 2 lượt chia:

	Lượt chia thứ nhất:
Chia nhẩm: 6 không chia được cho 7, lấy 63; 63 chia 7 được 9, viết 9.

Nhân nhẩm: 9 nhân 7 bằng 63

          Trừ nhẩm: 63 trừ 63 bằng 0.
	632
	7

	
	63
	90

	
	 02
	

	
	   0
	

	
	   2
	


Lượt chia thứ hai:
Chia nhẩm; Hạ 2; 2 chia 7 được 0, viết 0.
Nhân nhẩm: 0 nhân 7 bằng 0.

Trừ nhẩm: 2 trừ 0 bằng 2.
Trên đây tôi vừa đưa ra 4 ví dụ về chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số (vòng số 1000). Về kỹ  thuật tính ở các vòng số 10 000, 100 000 cũng thực hiện tương tự như vậy.

* Lưu ý: Sau khi học xong chia số có 3 chữ số cho số có một chữ số (tiết 75 trở đi), giáo viên yêu cầu học sinh trừ nhẩm trong mỗi lần tìm một chữ số của thương. Ví dụ:
	369
	3

	06
	123

	  09
	

	    0
	


II. 4. THỰC NGHIỆM DẠY MỘT SỐ TIẾT CỤ THỂ

Thông qua việc dự giờ các tiết dạy của đồng nghiệp sau đó nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến việc dạy các bài:
· Phép chia hết và phép chia có dư

· Giới thiệu bảng chia

      Tôi đã điều chỉnh, bổ sung, cải tiến phương án giảng dạy theo mục II.3 vừa nêu; sau đó tiến hành dạy thực nghiệm ở lớp mình phụ trách và nhận thấy kết quả sau mỗi giờ học đạt cao hơn hẳn so với các giờ đã dự.

Tiến trình mỗi tiết dạy cụ thể như sau:
Bài: GIỚI THIỆU BẢNG CHIA

                                                                                    (  Tuần 15)

I. MỤC TIÊU

- Giúp học sinh nắm được cấu tạo của bảng chia.
- Biết cách sử dụng bảng chia để tìm thương và các thành phần của phép chia trong bảng.

- Giáo dục học sinh lòng say mê học Toán

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

· Bảng chia

· Phiếu học tập

· Phim đèn chiếu

· Mô hình tam giác để xếp hình chữ nhật.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

1. Kiểm tra bài cũ: 3 phút
	- Giáo viên yêu cầu học sinh nêu 1 bảng chia đã học và chỉ định bạn khác đọc bảng chia đó.

- Nhận xét cho điểm.

2. Bài mới: 35 phút
- Ở lớp 2 và 3 các em đã được học từ bảng chia 2 đến bảng chia 9. Để hệ thống lại các phép chia trong bảng, giờ Toán hôm nay chúng ta cùng học  bài  Giới thiệu bảng chia.
- Giáo viên ghi bảng: Giới thiệu bảng chia

* Hoạt động 1: Giới thiệu bảng chia (Dự kiến thời gian: 7 phút)

Gv đưa bảng chia giới thiệu với học sinh
- GV: Bảng chia gồm có 121 ô trong đó ô đầu tiên trên cùng góc trái là dấu chia, các ô còn  lại là thành phần và kết quả phép chia trong bảng.

- GV yêu cầu học sinh đếm số hàng, số cột có trong bảng chia.

- GV: Cột thứ nhất gồm các số tự nhiên từ 1 đến 10. Đây chính là các số chia trong các bảng chia mà em đã được học (Kéo từ”số chia” xuống).
- GV: Các số trong hàng thứ nhất chính là thương của các phép chia trong bảng đấy các em ạ.(Kéo từ “Thương”).

GV: Vừa rồi chúng ta đã biết các số ở cột thứ nhất là số chia, các số ở hàng thứ nhất là thương. Như vậy các số trong các ô  còn lại chính là số bị chia của các phép chia trong bảng.
- Các số bạn vừa đọc là số bị chia trong bảng chia nào?

+ Vậy tương ứng với số chia 2 là hàng ghi các số bị chia trong bảng chia 2. Còn tương ứng với số chia 3 là các số bị chia trong bảng chia nào? 

- GV lưu ý thêm học sinh về bảng chia 1 và bảng chia 10.

- Các số bạn vừa đọc là số bị chia trong bảng chia nào?

GV: Như vậy, các số ở mỗi cột (hoặc mỗi hàng) là các số bị chia trong mỗi bảng chia mà chúng ta đã được học. Tương ứng với mỗi số chia là hàng ghi các số bị chia trong bảng chia đó. Ví dụ: Tương ứng với số chia 2 là hàng  ghi lại các số bị chia trong bảng chia 2. Tương ứng với số chia 3 là hàng ghi lại các số bị chia trong bảng chia 3. Hay tương ứng với số chia 10 là hàng ghi lại các số bị chia trong bảng chia 10.

Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh sử dụng bảng chia (Dự kiến thời gian 8
[image: image1.wmf] phút)

- GV nêu phép chia  12 : 4 = ?

- Yêu cầu học sinh nêu tên gọi thành phần phép chia trên.

- GV hướng dẫn cách tìm thương của phép chia 12 : 4 

- Từ số 4 ở cột 1 theo chiều mũi tên sang phải đến số 12.

- Từ số 1 theo chiều mũi tên lên hàng 1 cặp số 3. 

- Ta có:

                12 : 4 = 3

* Tương tự:

                12 : 3 = 4

- GV đưa ra các trường hợp để học sinh tự tìm số chia ( hoặc số bị chia…) khi biết 2 thành phần kia. 

- Vậy dựa vào bảng chia chúng ta đã tìm được những thành phần nào trong phép chia?

Giáo viên: Đây chính là công dụng của bảng chia.
* Hoạt động 3: Thực hành  (dự kiến thời gian: 20 phút)

+ Bài 1: 

GV đưa mẫu, hướng dẫn học sinh phân tích để rút ra cách tìm thương của 2 số dựa vào bảng chia.

+ Bài 2:
GV: Chốt lại 2 cách tìm số để điền vào ô trống. (Dựa vào cách tìm thành phần chưa biết hoặc dựa vào bảng chia)

+ Bài 3:

- Chấm một số bài.
- GV củng cố cho học sinh cách giải toán có lời văn.

+ Bài 4: 
- GV đưa đề bài lên màn hình chiếu

- Hình thức trò chơi

+ Giáo viên đưa luật chơi.

+ Cách chơi

+ Cử 2 đội chơi

- Giáo viên cho lớp nhận xét, đánh giá kết quả

3. Củng cố dặn dò : 2 phút

- Nhắc lại nội dung bài.

- Nhận xét tiết học.
	- học sinh thực hiện

- Một học sinh nhắc lại tên bài.

- HS quan sát.

- HS đếm và rút ra kết luận: Bảng chia có 11 hàng và 11 cột.

- Đọc các số trong cột thứ nhất.

- Đọc lại các số chia trong bảng.

- Đọc các số trong hàng thứ nhất.

- Đọc lại thương của các phép chia trong bảng.

- Đọc các số bị chia trong hàng thứ 3.

- Bảng chia 2.

- Bảng chia 3

- Đọc lại các số bị chia trong bảng chia 3.
- Tương tự như vậy, HS lên chỉ và đọc các số bị chia trong bảng chia 5 và bảng chia 9.

- Đọc các số bị chia ở cột thứ 6

- Bảng chia 7.

- HS nhắc lại.

- 12 là số bị chia.

- HS xác định vị trí của số chia 4 và số bị chia 12 trên bảng chia

- Xác định vị trí của thương.
- Hs nhắc lại và thực hiện lại.
- Hs tự nêu 1 ví dụ cho bạn tìm thương

- Hs tự tìm và rút ra cách tìm.

- Số bị chia, số chia, thương.

- HS tự nêu ví dụ về phép chia trong bảng, sau đó áp dụng bảng chia để tìm thương.

- Học sinh xác định yêu cầu của bài.

- Hoạt động nhóm sau đó trình bày kết quả lên bảng lớp và nói lại cách làm.

- Học sinh đọc đề và tự phân tích đề theo cặp

- Giải bài toán vào giấy xong rồi trình bày cách giải.
- Học sinh xác định yêu cầu của bài.

- Hoạt động nhóm: mỗi nhóm cử 3 bạn lên xếp hình trên bảng.




___________________________________

                     Bài: PHÉP CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ
                                                                                           ( Tuần 6)

I. MỤC TIÊU
Giúp học sinh:

- Nhận biết phép chia hết và phép chia có dư, nắm được số dư phải nhỏ hơn số chia. Củng cố về cách tìm ½ của một số.
- Thực hiện thành thạo phép chia hết và phép chia có dư.

- Bồi dưỡng học sinh có óc sáng tạo và lòng say mê học Toán.

II. ĐỒ DUNG DẠY HỌC
- Các chấm tròn, nam châm.

- Bìa ghi nội dung bài.

- Phiếu bài tập 1,3 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Kiểm tra bài cũ (3 phút)

Giáo viên yêu cầu 1 học sinh nêu một phép chia trong bảng chia 6, chỉ định bạn khác lên bảng đặt tính và thực hiện phép chia đó.


Học sinh nhận xét bài làm của bạn.


Giáo viên nhận xét, cho điểm.
2. Bài mới (35 phút)
Hoạt động 1: Giới thiệu phép chia hết (Dự kiến thời gian: 6 phút)

Lệnh 1: - Yêu cầu mỗi học sinh lấy 8 chấm tròn đặt trên mặt bàn.

        - Dùng thước chia 8 chấm tròn thành 2 nhóm đều nhau xem mỗi nhóm được mấy chấm tròn và thừa ra mấy chấm tròn ?
Gọi 1 học sinh lên bảng thao tác lại cách làm của mình ở bảng lớp và trình bày cách thực hiện của mình: “Có 8 chấm tròn chia thành 2 nhóm đều nhau, mỗi nhóm được  4 chấm tròn và không thừa ra chấm tròn nào”.
Lệnh 2: Giáo viên yêu cầu học sinh lập phép chia tương ứng (8 : 2)

	- Giáo viên yêu cầu

- Giáo viên chốt lại: có 8 chấm tròn chia thành 2 nhóm đều nhau, mỗi nhóm được 4 chấm tròn, không thừa chấm tròn nào- ta lập được phép chia tương ứng: 8 chia 2 bằng 4 không thừa.
- Ta nói: 8 : 2 là phép chia hết.

- Ta viết: 8 : 2 = 4

Đọc là: Tám chia hai bằng bốn
	- Một học sinh lên bảng thực hiện phép chia theo cột dọc, ở dưới thực hiện ra giấy nháp.

- Học sinh trình bày lại cách thực hiện của mình.

8

2

- 8 chia 2 bằng 4, viết 4

- 4 nhân 2 bằng 8, 8 trừ bằng 0

8

4

0

- Nhiều học sinh nhắc lại cách thực hiện phép chia.

- Học sinh tự lấy ví dụ, chẳng hạn:

16 : 2 = 4              32 : 4 = 8;…


* Hoạt động 2: Giới thiệu phép chia có dư ( dự kiến thời gian: 6 phút)
Lệnh 1: - Mỗi học sinh lấy 9 chấm tròn đặt trên mặt bàn.

- Dùng thước chia 9 chấm tròn thành 2 nhóm đều nhau, xem mỗi nhóm được nhiều nhất mấy chấm tròn và còn thừa ra mấy chấm tròn.
	- Giáo viên yêu cầu:
	- Một học sinh lên bảng thao tác cách làm của mình trên bảng lớp, ở dưới thực hành.

- Học sinh trình bày lại cách làm của mình


Lệnh 2: Học sinh lập phép chia tương ứng( 9 : 2)
	- Giáo viên yêu cầu

- Giáo viên cùng học sinh chốt cách thực hiện

- Giáo viên chốt lại: có 9 chấm tròn, chia thành 2 nhóm đều nhau, mỗi nhóm được nhiều nhất 4 chấm tròn và còn thừa ra 1 chấm tròn. Ta lập được phép chia tương ứng:
 9 chia 2 bằng 4 thừa 1.
Ta nói: 9 chia 2 là phép chia có dư, 1 là số dư.

Ta viết:9 : 2 = 4 (dư 1)
Đọc là:chín chia hai được bốn dư một.
	- Một học sinh lên bảng đặt và thực hiện phép chia theo cột dọc, dưới lớp làm ra bảng con.

9

2

- 9 chia  2 được 4, viết 4

- 4 nhân 2 bằng 8.

- 9 trừ 8 bằng 1
8
4
1
- Học sinh tự lấy ví dụ về phép chia có dư.


* Hoạt động 3: Phân biệt phép chia hết và phép chia có dư (Dự kiến thời gian: 3 phút)
	Lệnh 1: So sánh sự khác nhau của 2 phép chia: “8 : 2 ”và “ 9 : 2”

Lệnh 2: So sánh số dư trong 2 phép chia.

Giáo viên chốt lại: Trong phép chia hết số dư bằng 0, còn trong phép chia có dư, số dư khác 0 và nhỏ hơn số chia.
	- 8 : 2 là phép chia hết.

- 9 : 2 là phép chia có dư.

- Trong phép chia hết số dư bằng 0, còn trong phép chia có dư, số dư khác 0 và nhỏ hơn số chia.




* Hoạt động 4: thực hành ( Dự kiến thời gian: 20 phút)
Bài 1: học sinh làm vào phiếu học tập (cá nhân). Giáo viên củng cố về phép chia hết và phép chia có dư.

Bài 2: Học sinh làm việc theo nhóm vào phiếu học tập lớn và trình bày kết quả trên bảng lớp.

Bài 3: Tổ chức cho học sinh hoàn thiện bài tập 3 bằng cách chơi trò chơi.

* Hoạt động 5: Củng cố dặn dò(Dự kiến thời gian: 2 phút)
- Một học sinh nêu điểm khác nhau giữa phép chia hết và phép chia có dư.

II. 5. KẾT QUẢ.

Sau khi tôi áp dụng cách dạy nói trên cho học sinh lớp mình phụ trách, các em đã:

- Nắm chắc được kỹ thuật tính và tính một cách thành thạo các bài toán về chia số có nhiều chữ số cho số có một chữ số.

- Vận dụng giải thành thạo các bài toán có liên quan đến phép chia.

          - Tư duy toán học được phát triển
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I, PHẦN TRẮC NGHIỆM(3 ĐIỂM)

Câu 1 (1 điểm) : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Kết quả của phép chia 24 : 2 là:

	A. 11
	B. 13
	C. 12
	D. 21


b) Kết quả của phép chia 48 : 5 là:

	A. 9 (dư 1)
	B. 9 (dư 3)
	C. 9 (dư 2)
	D. 9 (dư 5)


Câu 2.(1 điểm) : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

      a)Trong phép chia cho 8, số dư lớn nhất là:

	A.  8
	B.  7
	C.  6
	D.  5

	1

	4


      b) của một giờ là:

	A.  10 phút
	B.  15 phút
	C.  20 phút
	D.  25phút


Câu 3(1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S

	3156
6
  15
    36

      0
526

	2831
7

28

  03
    31

     3
404

	4249
7

  049
      0

67

	5369

 56
8
671
   09

     1



II, PHẦN TỰ  LUẬN(7 ĐIỂM)

Câu 1(2 điểm): Đặt tính rồi tính

	a, 5676: 3
	b, 4596: 4
	c, 1827 :6
	d, 8762:7


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu  2(2điểm): Tìm y ?

	a, y x 3 = 1026
	b, 4052  : y = 4


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 4(2 điểm): 

          Một siêu thị nhập về 1845kg cam, trong ngày chủ nhật đã bán hết 1/3 số cam đó. Hỏi siêu thị còn lại bao nhiêu kg cam?
                                                               Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5(1điểm): Một phép chia có số chia là  6, thương là 12 và số dư là 3. Hãy tìm số bị chia trong phép chia đó?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

GV coi:……………………….


GV chấm:………………………..

	Lớp
	Sĩ số
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	3B
	24
	8
	33
	7
	29
	7
	29
	2
	9

	3C
	30
	13
	43,3
	10
	33,3
	7
	23,4
	0
	0


Kết quả học tập thể hiện qua khảo sát có tiến bộ rõ rệt: Cùng một đề kiểm tra, tôi giao cho 2 lớp thực hiện là 3C (lớp tôi phụ trách), lớp 3B (cùng khối), tôi thấy học sinh lớp mình đạt kết quả hơn hẳn so với học sinh lớp 3B. Cụ thể số bài đạt điểm 9-10 chiếm 43,3%, số bài đạt điểm 7-8 chiếm 33,3 % còn lại là điểm 5-6 , không có bài dưới trung bình. Nhìn chung kết quả bài làm của học sinh là rất tốt, một số em hoàn thành bài rất nhanh, thuần thục. Phần lớn các em đều có tính độc lập, chủ động giải quyết yêu cầu của bài tập. Ở lớp đối chứng số học sinh đạt điểm giỏi ít hơn. Một số em kĩ năng đặt tính và tính còn hạn chế, chưa xác định rõ tìm thành phần nào của phép tính dẫn đến các em làm bài chưa chính xác, điểm giỏi ít vẫn còn điểm yếu.
II. 6. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

          Dạy phép chia cho học sinh lớp 3 là kiến thức trọng tâm, là nội dung quan trọng trong chương trình toán tiểu học, nó là kiến thức ban đầu nhưng lại theo suốt chương trình học toán sau này. Để dạy tốt phép chia cho học sinh lớp 3 nói riêng và môn Toán nói chung ở Tiểu học giáo viên cần:     
         - Giáo viên phải có lòng yêu nghề, mến trẻ. Có trình độ chuyên môn vững vàng.
        - Giáo viên phải nghiên cứu kỹ nội dung chương trình và sách giáo khoa của môn học. Xác định rõ mục đích, yêu cầu của nội dung bài học, tìm mối liên hệ với kiến thức cũ; từ đó tìm ra phương pháp giảng dạy thích hợp.

        - Cần phân loại từng dạng tiết học nói chung cũng như phương pháp giảng giải một dạng bài tập nói riêng để từ đó hình thành phương pháp chung nhất, tối ưu để giờ học đạt kết quả cao nhất.

         - Vận dụng linh hoạt, sáng tạo phương pháp dạy học sao cho phù hợp với từng bài học, phù hợp với trình độ học sinh của lớp mình.

        - Cần dạy học theo hướng “lấy học sinh làm trung tâm”, phân loại đối tượng học sinh. Trong tiết học, học sinh phải được làm nhiều, thực hành nhiều; tự tìm tòi, phát hiện và chiếm lĩnh kiến thức mới. Giáo viên tuyệt đối không được làm thay cho học sinh, phải tạo điều kiện để các em phát huy vai trò của mình một cách cao nhất. Giáo viên chỉ là người cuối cùng chỉnh sửa, bổ sung và rút ra kết luận chung nhất.

        - Tăng cường sử dụng đồ dùng trực quan và sử dụng đồ dùng đạt kết quả trong các tiết học

PHẦN III:  KẾT LUẬN  
III.1. KẾT LUẬN
        Dạy toán thành công là một việc rất khó, đòi hỏi ngừơi giáo viên chẳng những phải vững vàng về bản lĩnh, nghiệp vụ sư phạm, kiến thức chuyên môn mà còn phải có một phong thái giảng dạy tốt, tình thương yêu đối với học sinh, lòng tận tuỵ với nghề nghiệp; biết cách làm cho những con số khô khan trở lên có hồn, trở lên thu hút lòng đam mê của học sinh, đó thực sự là thử thách đối với người giáo viên.
         Qua nghiên cứu và thực hiện đề tài “Kinh nghiệm dạy phép chia cho học sinh lớp 3” theo chương trình toán 3 hiện nay ở Tiểu học, tôi nhận thấy: việc nâng cao chất lượng dạy phép chia cho học sinh lớp 3 nói riêng và cho môn Toán ở Tiểu học  nói chung là việc làm hết sức cần thiết nó là kiến thức trọng tâm, là nội dung quan trọng trong chương trình toán tiểu học, nó là kiến thức ban đầu nhưng lại theo suốt chương trình học toán sau này.Thông qua việc nghiên cứu kỹ nội dung chương trình và sách giáo khoa của môn học, phân loại từng dạng tiết học nói chung cũng như phương pháp giảng giải một dạng bài tập nói riêng để từ đó hình thành phương pháp chung nhất, tối ưu để giờ học đạt kết quả cao nhất. Đồng thời bằng kinh nghiệm của bản thân áp dụng những phương pháp dạy học đó mà kết quả môn toán nói chung và việc dạy phép chia nói riêng của học sinh lớp tôi đã được nâng lên rõ rệt. Thông qua việc trao đổi với bạn bè đồng nghiệp mà chất lượng môn toán của toàn khối 3 có nhiều chuyển biến tốt. Trong tiết học tất cả học sinh đều được thực hành luyện tập, hiểu và thuộc bài ngay tại lớp, tiết học sôi nổi, học sinh hứng thú học tập. Giáo viên giảng dạy không còn lúng túng bỡ ngỡ mà tự tin trong công việc giảng dạy của mình. Giáo viên giảng dạy nhẹ nhàng, không mệt mỏi, phát huy được tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh. Mọi học sinh đều tự tin làm bài của mình. Trong quá trình học toán học sinh chiếm lĩnh kiến thức rất tốt. Sự tiến bộ của học sinh được thể hiện qua điểm số, qua việc hứng thú học tập toán hơn. Cha mẹ học sinh yên tâm hơn, tin tưởng vào nhà trường hơn.
         Trên đây là toàn bộ những vấn đề tôi đã nghiên cứu và thực hiện tại trường tôi đang công tác. Dù mức độ thành công chưa nhiều nhưng phần nào cũng giúp tôi cũng như đồng nghiệp dạy tốt hơn về phép chia cho học sinh lớp 3.

III. 2. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

       1- Để thực hiện có hiệu quả Kinh nghiệm dạy phép chia cho học sinh lớp 3 đòi hỏi người giáo viên phải nắm vững nội dung chương trình.
         Trước tiên giáo viên phải hiểu được ý đồ của sách giáo khoa, giải được toàn bộ các bài tập trong sách giáo khoa.

        Vận dụng sách giáo khoa một cách sáng tạo, linh hoạt, mạnh dạn sử dụng kinh nghiệm của bản thân để giờ học đạt hiệu quả, phù hợp với từng đồi tượng học sinh. Đồng thời cần sư tầm, tự phận dạng bài dạy để dạy cho học sinh nắm chắc kiến thức.

        2- Thường xuyên cập nhật công nghệ thồng tin để nâng cao chất lượng giờ học. Thực hiện đổi mới đánh giá kiểm tra cho các em.

        3- Giáo viên chuẩn bị kĩ bài soạn của mình bằng cách:

   - Xác định mục tiêu tiết dạy.

   - Dự kiến các hoạt động dạy học thích hợp.

   - Chuẩn bị phương tiện dạy học phù hợp.

   - Soạn kĩ bài trước khi lên lớp

III. 3. KHUYẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT
* Đối với giáo viên:

       Cần nghiên cứu kĩ nội dung chương trình, sách giáo khoa để nắm được mục đích yêu cầu, kiến thức trọng tâm môn học, từ đó có phương pháp giảng dạy phù hợp.
       Cần nắm chắc trình độ và khả năng học toán của học sinh lớp mình phụ trách.

        Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, dạy học lấy học sinh làm trung tâm và tích cực dạy học phân hoá đối tượng học sinh, đưa các câu hỏi phù hợp với từng đối tượng học sinh.

        Tăng cường dự giờ, thăm lớp học hỏi đồng nghiệp, tự nghiên cứu các tài liệu, các chuyên san – bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.

          * Đối với nhà trường
        Tổ chức nhiều chuyên đề, áp dụng một số sáng kiến kinh nghiệm học toán lớp 3 phù hợp với điều kiện của trường.

        Đầu tư cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học và các phương tiện dạy học hiện đại như máy chiếu, phần mềm dạy toán...

        Cần tổ chức các lớp tập huấn, tổ chức nhiều chuyên đề để giáo viên học hỏi, có thêm kinh nghiệm giảng dạy.

* Đối với phòng giáo dục
       Cần mở các chuyên đề về Dạy phép chia cho học sinh lớp 3 phổ biến kinh nghiệm cho giáo viên.
       Cung cấp đầy đủ thiết bị, đồ dùng dạy học cho nhà trường
       Trên đây là “Kinh nghiệm dạy phép chia cho học sinh lớp 3” được tích luỹ từ kinh nghiệm giảng dạy.Với phạm vi nghiên cứu, trình độ lý luận, năng lực còn nhiều hạn chế nên kinh nghiệm này khó tránh khỏi những sai sót nhất định. Rất mong nhận được ý kiến chỉ đạo của hội đồng khoa học, ý kiến đóng góp của đồng nghiệp để kinh nghiệm hoàn thiện và đạt hiệu quả tốt hơn.

                                                       Tôi xin trân trọng cảm ơn !

                                 TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Phương pháp dạy học các môn học ở lớp 3 Tập 1 
                                                                                       Nhà xuất bản Giáo dục



2. Sách Toán 3 của Nhà xuất bản Gíáo dục Việt Nam
 



Đỗ Đình Hoan (chủ biên)- Nguyễn Áng 





Đỗ Tiến Đạt –Đài Thái Lai -Đỗ Trung Hiệu 





Trần Diên Hiển- Phạm Thanh Tâm - Vũ Dương Thuỵ

    3. Sách giáo viên toán 3  




Đỗ Đình Hoan  chủ biên)- Nguyễn Áng 





Đỗ Tiến Đạt –Đài Thái Lai -Đỗ Trung Hiệu 





Trần Diên Hiển- Phạm Thanh Tâm- Vũ Dương Thuỵ

4. Sách Thiết kế bài giảng Toán 3

                                                            Nguyễn Tuấn (chủ biên)-Lê Thu Huyền

5.  Vở bài tập toán 3  





Đỗ Đình Hoan (chủ biên) 

6.  Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng các môn học ở tiểu học lớp 3





Nhà xuất bản Giáo dục 

7. Hỏi- đáp về dạy toán 3  






 Đỗ Đình Hoan - Nguyễn Áng 

     8. Các sách, báo, tài liệu nghiệp vụ khác  

                               MỤC LỤC
	                                  Danh mục
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